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QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BANCHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Về việc ban hành Quy chế

Thành viên, niêm yết, công bốthông tin và giao dịch chứng khoán

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và

tráchnhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ nghị định số48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị

trườngchứng khoán;

Căn cứ Quyết đinhsố 127/1998/QĐ-TTG ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về

việcthành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy chế Thành viên, niêm yết, công bố

thông tin và giao dịch chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký và thay thế Quyết định số

04/1999/QĐ- UBCKI ngày 27 tháng 3 năm1999 và Quyết định số 42/2000/QĐ-

UBCK1 ngày 12 tháng 6 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụPhát triển thị trường, Giám đốc Trung tâm

giao dịch chứng khoán, Thủ trưởng các đơnvị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

cácbên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY CHẾ
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Thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịchchứng khoán

(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 79/2000/QĐ-UBCK

ngày 29/12/2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về thànhviên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch

chứng khoán.

Điều 2. Trong Quy chế này, các từ ngữdưới đây được hiểu như sau:

1. Đại diện giao dịchlà người được thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán đề cử và đượcTrung

tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận làm đại diện thực hiện nhiệm vụ giaodịch tại Trung tâm giao dịch

chứng khoán.

2. Tổ chức niêm yết là tổ chức phát hành có chứng khoán đượcniêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng

khoán.

3. Tách cổ phiếu làviệc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành theo một tỷ lệ quy định mà không làm tăngthêm

vốn cổ phần của tổ chức niêm yết và không làm thay đổi tỷ lệ nắm giữ củacổ đông.

4. Gộp cổ phiếu làviệc giảm số lượng cổ phiếu lưu hành theo một tỷ lệ quy định mà không làm giảmvốn

cổ phần của tổ chức niêm yết và không làm thay đoi tỷ lệ nắm giữ của cổđông.

5. Hệ thống giao dịchlà hệ thống máy tính dùng cho hoạt động giao dịch tại Trung tâm giao dịch

chứngkhoán.

6. Hệ thống chuyểnlệnh là hệ thống thực hiện việc chuyển các lệnh giao dịch từ thành viên Trungtâm giao

dịch chứng khoán đến Trung tâm giao dịch chứng khoán.

7. Giá thực hiện làgiá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh.

8. Giá mở cửa là giáthực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch.

9. Giá đóng cửa là giáthực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch. Trong trường hợpkhông

có giá thực hiện trong ngày giao dịch, giá đóng cửa là giá đóng cửa củangày giao dịch gần nhất.

10. Biên độ dao độnggiá là khoảng dao động giá chứng khoán quy định trong ngày giao dịch so với

giátham chiếu.

11. Giá thamchiếu là mức giá làm cơ sở cho việc tính giới hạn dao động giá chứng khoán.

12. Lệnh giớihạn là lệnh mua hoặc bán chứng khoán do người đầu tư đưa ra cho người môi giớithực hiện

theo mức giá chỉ định hoặc tốt hơn.

13. Công bốthông tin định kỳ là việc công bố thông tin vào những thời điểm quy định.



14. Công bốthông tin tức thời là việc công bố thông tin ngay sau khi xảy ra các sự kiệnquan trọng, có thể

ảnh hưởng đến giá chứng khoán hoặc lợi ích của người đầu tư.

15. Công bốthông tin theo yêu cầu là việc công bố thông tin khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

hoặcTrung tâm giao dịch chứng khoán yêu cầu.

16. Trạm đầu cuối làcác thiết bị đầu vào và đầu ra dùng để nhận hoặc chuyển thông tin.

17. Giá trị tàisản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán là tổng giá trị của các tài sản và cáckhoản đầu tư do

quỹ sở hữu trừ đi cácnghĩa vụ nợ của Quỹ tại thời điểm tính toán.

18. Tài sản ròng củatổ chức niêm yết là tổng tài sản có trừ đi các khoán nợ phải trả của tổ chứcphát hành

tại thời điểm tính toán.

19. Cổ phiếu ngân quỹ là cổ phiếu đãphát hành và được mua, bán lại trên thị trường

bởi chính tổ chức phát hành.

Chương II. THÀNH VIÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHƯNG KHOÁN

Điều 3. Thành viên Trung tâm giao dịchchứng khoán (gọi tắt là thành viên) là công ty

chứng khoán có giấy phép hoạtđộng môi giới, hoặc tự doanh và đã đăng ký với

Trung tâm giao dịch chứng khoán.Chỉ thành viên mới được giao dịch chứng khoán

tại Trung tâm giao dịch chứngkhoán.

Điều 4. Công ty chứng khoán muốn làmthành viên phải gửi Trung tâm giao dịch

chứng khoán hồ sơ đăng ký, bao gồm:

1. Đơn đăng ký làmthành viên Trung tâm giao dịch chứng khoán;

2. Bản sao giấy phéphoạt động chứng khoán của công ty;

3. Bản sao giấy phéphành nghề của các nhân viên kinh doanh của công ty.

Điều 5. Thành viên có các nghĩa vụ sauđây:

1. Tuân thủ các quyđịnh về hoạt động kinh doanh chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán;

2. Chịu sự kiểm tra,giám sát của Trung tâm giao dịch chứng khoán

3. Nộp phí thành viên,phí giao dịch, phí sử dụng hệ thống giao dịch;

4. Nộp các khoản đónggóp lập quỹ hỗ trợ thanh toán;

5. Báo cáo Trung tâmgiao dịch chúng khoán:

a) Tình hình hoạt độngvà tình hình tài chính theo các quy định của Quy chế về tổ chức và hoạt độngcủa

công ty chứng khoán;

b) Giao dịch chứngkhoán hàng tháng trong thời hạn 5 ngày đầu của tháng tiếp theo;



c) Việc hợp nhất, sápnhập, chia, tách, chuyển đổi và thành lập chi nhánh; thành viên ngừng hoạt độngmột

phần hoặc toàn bộ; cơ cấu lại công ty (nếu có);

d) Các thông tin cóliên quan đến hoạt động của thành viên khi Trung tâm giao dịch chứng khoán yêucầu;

e) Khi phát hiện cáchoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứngkhoán.

6. Ngoài các báo cáoquy định tại khoản 5 Điều này, thành viên phải báo cáo Trung tâm giao dịchchứng

khoán trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra các sự kiện sau đây:

a) Tăng hoặc giảm vốnđiều lệ;

b) Lâm vào tình trạngphá sản hoặc giải thể;

c) Nộp đơn xin tuyênbố phá sản;

d) Là nguyên đơn hoặcbị đơn của một vụ án;

e) Tài khoản của thànhviên tại ngân hàng bị đình chỉ, phong tỏa, hoặc lệnh đình chỉ, phong tỏa đã

đượchủy bỏ;

f) Chuyển trụ sởchính, khai trương, đóng cửa hoặc chuyển trụ sở văn phòng chi nhánh;

g) Giám đốc hoặc nhânviên kinh doanh của thành viên là đối tượng chịu sự điều tra của cơ quan phápluật

hoặc chịu phán quyết của tòa án.

Điều 6. Thành viên có các quyền sauđây:

1. Sử dụng hệ thốnggiao dịch và các dịch vụ do Trung tâm giao dịch chứng khoán cung cấp;

2. Thu các loại phícung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định của pháp luật;

3. Đề nghị Trung tâmgiao dịch chứng khoán làm trung gian hòa giải khi có tranh chấp lên quan đếnhoạt

động kinh doanh chứng khoán;

4. Được rút khỏi thànhviên sau khi được Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận.

Điều 7.

1. Thành viên cử đạidiện giao dịch thực hiện nhiệm vụ giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứngkhoán. Đại

diện giao dịch phải là nhân viên kinh doanh của thành viên và đượcTrung tâm giao dịch chứng khoán cấp

thẻ đại diện giao dịch. Thẻ đại diện giaodịch có giá trị 2 năm và được cấp lại theo đề nghị của thành viên.

2. Đại diện giao dịchkhi tiến hành các hoạt động của mình tại Trung tâm giao dịch chứng khoán phảituân

thủ các quy định của Trung tâm giao dịch chứng khoán.

3. Thành viên chịutrách nhiệm đối với mọi hành vi liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ giao dịchtại

Trung tâm giao dịch chứng khoán của đại diện giao dịch của mình tại Trungtâm giao dịch chứng khoán.

Điều 8.

1. Thẻ đại diện giaodịch bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Trung tâm giao dịchchứng khoán phát hiện có sự gian lận trong việc xin cấp thẻ đại diện giao dịch;



b) Đại diện giao dịchkhông thực hiện nhiệm vụ trong vòng 1 tháng mà không có lý do;

c) Đại diện giao dịchbị thu hồi giấy phép hành nghề;

d) Thành viên yêu cầuTrung tâm giao dịch chứng khoán thu hồi thẻ đại diện giao dịch.

e) Đại diện giao dịchvi phạm nghiêm trọng quy định của Trung tâm giao dịch chứng khoán.

2. Đại điện giao dịchchỉ được xin cấp lại thẻ sau 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi thẻ.

Điều 9.

1. Thành viênkhông được giao dịch chứng khoán niêm yết bên ngoài Trung tâm giao dịch chứngkhoán,

trừ trường hợp mua chứng khoán lô lẻ của khách hàng. Thành viên chỉ đượcmua chứng khoán lô lẻ theo

danh sách cổ đông đã đăng ký với Trung tâm giao dịchchứng khoán.

2. Thành viên nhậnlệnh của khách hàng tại trụ sở chính, chi nhánh hoặc các địa điểm giao dịch đượcỦy

ban Chứng khoán Nhà nước chấpthuận.

Điều 10. Trước khi mở tài khoản, thựchiện dịch vụ cho khách hàng, thành viên phải ký

hợp đồng bằng văn bản với kháchhàng theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của

công ty chứng khoán. Thành viênphải lưu giữ hồ sơ khách hàng và cung cấp những

thông tin cần thiết khi có yêucầu của Trung tâm giao dịch chứng khoán và Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước.

Điều 11

1. Trước khinhập lệnh vào hệ thống giao dịch, thành viên phải kiểm tra ký quỹ trên tàikhoản của khách

hàng theo các quy định về ký quỹ bảo đảm tại khoản 1 Điều 57Quy chế này.

2. Thành viên yêu cầukhách hàng điền vào phiếu lệnh ngay trong ngày thực hiện giao dịch.

Phiếu lệnh của kháchhàng được lưu giữ theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Thành viên lập và lưugiữ sổ nhận lệnh. Sổnhận lệnh có cácnội dung sau:

a) Các lệnh trongngày, gồm các lệnh nhận được từ trụ sở chính, chi nhánh và các địa điểm giaodịch được

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

b) Các lệnh giao dịchđược thực hiện trong ngày.

Điều 12. Thành viên gửi thông báo chokhách hàng bàng văn bản xác nhận kết quả

thực hiện lệnh giao dịch của kháchhàng ngay trong ngày thực hiện giao dịch. Văn

bản xác nhận kết quả thực hiệnlệnh được lập thành 2 bản chính, 1 bản gửi cho khách

hàng, 1 bản lưu tại trụ sở của thành viên.

Điều 13. Hàng tháng hoặc theo yêu cầucủa khách hàng, thành viên phải gửi cho từng

khách hàng bản sao kê tài khoảntiền và chứng khoán trong thời hạn 5 ngày đầu của


